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	UBND P. NAM HOA LƯ
TRƯỜNG TIỂU HỌC NINH THẮNG

                  Số: 12/TB- THNT
	  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Nam Hoa Lư, ngày 22 tháng 8 năm 2025


THÔNG BÁO

Tài liệu bổ trợ, xuất bản phẩm tham khảo lớp 1,2,3,4,5 dành cho học sinh, giáo viên sử dụng tại Trường Tiều học Ninh Thắng  
Năm học 2025 – 2026

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-THNT ngày 22/8/2025 của Hiệu trưởng trường TH Ninh Thắng về việc phê duyệt Tài liệu bổ trợ, xuất bản phẩm tham khảo lớp 1,2,3,4,5 dành cho học sinh, giáo viên sử dụng tại Trường Tiều học Ninh Thắng, năm học 2025-2026, Trường Tiểu học Ninh Thắng trân trọng thông báo tới toàn thể cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh trường Tiểu học Ninh Thắng và nhân dân danh mục Tài liệu bổ trợ, xuất bản phẩm tham khảo lớp 1,2,3,4,5 dành cho học sinh, giáo viên sử dụng tại Trường Tiều học Ninh Thắng, năm học 2025-2026 (Danh mục đính kèm).
Trường Tiểu học Ninh Thắng gửi Thông báo Danh mục Tài liệu bổ trợ, xuất bản phẩm tham khảo lớp 1,2,3,4,5 dành cho học sinh, giáo viên sử dụng tại Trường Tiều học Ninh Thắng, năm học 2025-2026 trên website của trường; zalo các lớp; bảng tin.
- Hiệu trưởng trường Tiểu học Ninh Thắng thông báo: 

	Nơi nhận:                   

- CB, GV, NV nhà trường

- Cha mẹ học sinh, học sinh;

- Lưu VT..

                                                                                                                                                
	HIỆU TRƯỞNG
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DANH MỤC
Tài liệu bổ trợ, xuất bản phẩm tham khảo lớp 1,2,3,4,5 dành cho học sinh, giáo viên sử dụng tại Trường Tiều học Ninh Thắng  
Năm học 2025 – 2026
(Kèm theo Quyết định số 43/QĐ-THNT ngày 22/8/2025 của Hiệu trưởng trường TH Ninh Thắng)
	TT
	Tên sách
	Tác giả
	Nhà xuất bản
	Ghi chú

	1
	Vở bài tập Tiếng Việt 1-Tập 1

(Bộ sách Kêt nối tri thức với cuộc sống)
	Bùi Mạnh Hùng (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Thị Lan, Văn Thị Phương Mỹ, Hoàng Minh Ngọc.
	NXB Giáo dục Việt Nam
	Học sinh sử dụng

	2
	Vở bài tập Tiếng Việt 1-Tập 2

(Bộ sách Kêt nối tri thức với cuộc sống)
	Bùi Mạnh Hùng (Chủ biên), Vũ Kim Bảng, Trịnh Cẩm Lan, Chu Thị Phương, Trần Kim Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm.
	NXB Giáo dục Việt Nam
	Học sinh sử dụng

	3
	Vở bài tập Toán 1-Tập 1

(Bộ sách Kêt nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Bùi Bá Mạnh.
	NXB Giáo dục Việt Nam
	Học sinh sử dụng

	4
	Vở bài tập Toán 1-Tập 2

(Bộ sách Kêt nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.
	NXB Giáo dục Việt Nam
	Học sinh sử dụng

	5
	Tập viết 1-Tập 1

Bộ sách Kêt nối tri thức với cuộc sống)
	Bùi Mạnh Hùng (Chủ biên), Phạm Kim Chung.
	NXB Giáo dục Việt Nam
	Học sinh sử dụng

	6
	Tập viết 1-Tập 2

Bộ sách Kêt nối tri thức với cuộc sống)
	Bùi Mạnh Hùng (Chủ biên), Phạm Kim Chung.
	NXB Giáo dục Việt Nam
	Học sinh sử dụng

	7
	Bài học STEM 1:
	Tường Duy Hải (chủ biên); Lê Thị Thu Huyền; Nguyễn Thị Cẩm Ly; Nguyễn Hà My; Trần Thúy Ngà; Đào Thị Sen; Phạm Văn Thuận; Nguyễn Huyền Trang.
	NXB Giáo dục Việt Nam
	Học sinh sử dụng

	8
	Bài tập Tiếng Anh 1
	Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên); Đặng Đỗ Thiên Thanh; Lê Thị Tuyết Minh; Huỳnh Tuyết Mai; Nguyễn Dương Hoài Thương; Nguyễn Thụy Uyên Sa; Nguyễn Hoàng Thiên Ý.
	NXB NXB ĐHSP TP Hồ Chí Minh
	Học sinh sử dụng

	9
	Vở bài tập Tiếng Việt 2-Tập 1
(Bộ sách Kêt nối tri thức với cuộc sống)
	Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Thị Lan, Nguyễn Thị Ngọc Minh, Trần Kim Phượng.
	NXB Giáo dục Việt Nam
	Học sinh sử dụng

	10
	Vở bài tập Tiếng Việt 2-Tập 2

(Bộ sách Kêt nối tri thức với cuộc sống)
	Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Trịnh Cẩm Lan, Chu Thị Phương,  Đặng Thị Hảo Tâm.


	NXB Giáo dục Việt Nam
	Học sinh sử dụng

	11
	Vở bài tập Toán 2-Tập 1

(Bộ sách Kêt nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.
	NXB Giáo dục Việt Nam
	Học sinh sử dụng

	12
	Vở bài tập Toán 2-Tập 2

(Bộ sách Kêt nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.
	NXB Giáo dục Việt Nam
	Học sinh sử dụng

	13
	Tập viết 2-Tập 1

Bộ sách Kêt nối tri thức với cuộc sống)
	Bùi Mạnh Hùng (Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương, Vũ Thị Lan
	NXB Giáo dục Việt Nam
	Học sinh sử dụng

	14
	Tập viết 2-Tập 2

Bộ sách Kêt nối tri thức với cuộc sống)
	Bùi Mạnh Hùng (Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương,  Đặng Thị Hảo Tâm.
	NXB Giáo dục Việt Nam
	Học sinh sử dụng

	15
	Bài học STEM 2:
	Tường Duy Hải (chủ biên); Trần Ngọc Bích; Lê Thị Thu Huyền; Nguyễn Hà My; Trần Thúy Ngà; Đào Thị Sen; Phạm Văn Thuận; Nguyễn Huyền Trang.
	NXB Giáo dục Việt Nam
	Học sinh sử dụng

	16
	Bài tập Tiếng Anh 2
	Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên); Đặng đỗ Thiên Thanh; Lê Thị Tuyết Minh; Huỳnh Tuyết Mai; Nguyễn Dương Hoài Thương.
	NXB ĐHSP TP Hồ Chí Minh
	Học sinh sử dụng

	17
	Vở bài tập Tiếng Việt 3-Tập 1
(Bộ sách Kêt nối tri thức với cuộc sống)
	Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên)

Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Trần Kim Phượng
	NXB Giáo dục Việt Nam
	Học sinh sử dụng

	18
	Vở bài tập Tiếng Việt 3-Tập 2

(Bộ sách Kêt nối tri thức với cuộc sống)
	Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Lê Hằng, Vũ Thị Lan, Đặng Thị Hảo Tâm.
	NXB Giáo dục Việt Nam
	Học sinh sử dụng

	19
	Vở bài tập Toán 3-Tập 1

(Bộ sách Kêt nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Vũ Văn Luận, Bùi Bá Mạnh.
	NXB Giáo dục Việt Nam
	Học sinh sử dụng

	20
	Vở bài tập Toán 3-Tập 2

(Bộ sách Kêt nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Vũ Văn Luận, Bùi Bá Mạnh.
	NXB Giáo dục Việt Nam
	Học sinh sử dụng

	21
	Tập viết 3-Tập 1

Bộ sách Kêt nối tri thức với cuộc sống)
	Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Phạm Kim Chung
	NXB Giáo dục Việt Nam
	Học sinh sử dụng

	22
	Tập viết 3-Tập 2

Bộ sách Kêt nối tri thức với cuộc sống)
	Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Phạm Kim Chung
	NXB Giáo dục Việt Nam
	Học sinh sử dụng

	23
	Bài học STEM 3:
	Tường Duy Hải (chủ biên); Cao Hồng Huệ; Lê Thị Thu Huyền; Nguyễn Hà My; Trần Thúy Ngà; Đào Thị Sen; Phạm Văn Thuận; Vũ Thị Ngọc Thúy; Tô Thị Thanh Thủy; Nguyễn Huyền Trang.
	NXB Giáo dục Việt Nam
	Học sinh sử dụng

	24
	Bài tập Tiếng Anh 3
	Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên); Phan Hà (Chủ biên); Nguyễn Thị Hải Hà; Đỗ Thị Ngọc Hiền; Đào Ngọc Lộc; Trần Hương Quỳnh; Nguyễn Quốc Tuấn.
	NXB Giáo dục Việt Nam
	Học sinh sử dụng

	25
	Vở bài tập Tiếng Việt 4-Tập 1
(Bộ sách Kêt nối tri thức với cuộc sống)
	Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan.


	NXB Giáo dục Việt Nam
	Học sinh sử dụng

	26
	Vở bài tập Tiếng Việt 4-Tập 2

(Bộ sách Kêt nối tri thức với cuộc sống)
	Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan.
	NXB Giáo dục Việt Nam
	Học sinh sử dụng

	27
	Vở bài tập Toán 4-Tập 1

(Bộ sách Kêt nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Vũ Văn Luân, Bùi Bá Mạnh.
	NXB Giáo dục Việt Nam
	Học sinh sử dụng

	28
	Vở bài tập Toán 4-Tập 2

(Bộ sách Kêt nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Vũ Văn Luân, Bùi Bá Mạnh.
	NXB Giáo dục Việt Nam
	Học sinh sử dụng

	29
	Bài học STEM 4:
	Tường Duy Hải (chủ biên); Cao Hồng Huệ; Lê Thị Thu Huyền; Nguyễn Thị Cẩm Ly; Nguyễn Hà My, Trần Thúy Ngà, Đào Thị Sen, Phạm Văn Thuận, Vũ Thị Ngọc Thúy, Tô Thị Thanh Thùy, Nguyễn Huyền
	NXB Giáo dục Việt Nam
	Học sinh sử dụng

	30
	Bài tập Tiếng Anh 4
	Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên); Phan Hà (Chủ biên); Nguyễn Thị Hải Hà; Đỗ Thị Ngọc Hiền; Đào Ngọc Lộc; Trần Hương Quỳnh; Nguyễn Quốc Tuấn.
	NXB Giáo dục Việt Nam
	Học sinh sử dụng

	31
	Vở bài tập Tiếng Việt 5-Tập 1
(Bộ sách Kêt nối tri thức với cuộc sống)
	Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan; Trần Kim Phượng.
	NXB Giáo dục Việt Nam
	Học sinh sử dụng

	32
	Vở bài tập Tiếng Việt 5-Tập 2

(Bộ sách Kêt nối tri thức với cuộc sống)
	Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan; Trần Kim Phượng
	NXB Giáo dục Việt Nam
	Học sinh sử dụng

	33
	Vở bài tập Toán 5-Tập 1

(Bộ sách Kêt nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Vũ Văn Luân, Bùi Bá Mạnh.
	NXB Giáo dục Việt Nam
	Học sinh sử dụng

	34
	Vở bài tập Toán 5-Tập 2

(Bộ sách Kêt nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Vũ Văn Luân, Bùi Bá Mạnh.
	NXB Giáo dục Việt Nam
	Học sinh sử dụng

	35
	Bài học STEM 5:
	Tường Duy Hải (chủ biên); Cao Hồng Huệ; Lê Thị Thu Huyền; Nguyễn Thị Cẩm Ly; Nguyễn Hà My, Trần Thúy Ngà, Đào Thị Sen, Phạm Văn Thuận, Vũ Thị Ngọc Thúy, Tô Thị Thanh Thùy, Nguyễn Huyền
	NXB Giáo dục Việt Nam
	Học sinh sử dụng

	36
	Bài tập Tiếng Anh 5
	Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên); Phan Hà (Chủ biên); Nguyễn Thị Hải Hà; Đỗ Thị Ngọc Hiền; Đào Ngọc Lộc; Trần Hương Quỳnh; Nguyễn Quốc Tuấn.
	NXB Giáo dục Việt Nam
	Học sinh sử dụng


(Tổng số có 36 xuất bản phầm bổ trợ, tham khảo)

